
 

 
 

 

 

 

 

BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, SỬ DỤNG, 

KHAI THÁC, PHÊ DUYỆT DỮ LIỆU, THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 

chức; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

II. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, SỬ DỤNG, KHAI THÁC, 

PHÊ DUYỆT DỮ LIỆU, THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Stt 
Tiêu chí đánh 

giá 

Tỉnh Bình Thuận 

(Quyết định 

18/2024/QĐ-UBND) 

Tỉnh Lâm Đồng (Dự 

thảo năm 2026) 

Chính phủ (Nghị 

định 27/2026/NĐ-

CP) 

Đánh giá / Nhận xét 

1 
Các cơ sở pháp 

lý về nền tảng 

Căn cứ Nghị định 

47/2020/NĐ-CP, Thông 

Căn cứ các quy định 

mới như: Nghị định 

Căn cứ các luật mới 

nhất: Luật Dữ liệu 

Dự thảo của Lâm Đồng 

được xây dựng đồng thời 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 Lâm Đồng, ngày        tháng       năm 2026 
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pháp lý  và thời 

điểm ban hành 

tư 06/2023/TT-BNV. 

Ban hành năm 2024. 

278/2025/NĐ-CP, 

Nghị định 

68/2024/NĐ-CP, 

Nghị định số 

27/2026/NĐ-CP 

2024, Luật Bảo vệ 

dữ liệu cá nhân 

2025, Luật An ninh 

mạng 2025. Hiệu 

lực từ 01/7/2026. 

điểm với Nghị định 

27/2026 nên cập nhật sát 

với các nền tảng pháp lý 

mới nhất về dữ liệu số và 

an ninh mạng so với quy 

định cũ của Bình Thuận. 

2 
Đối tượng áp 

dụng 

Quy định tại Điều 2. 

Áp dụng cho Cán bộ, 

công chức, viên chức và 

cả người lao động (làm 

việc theo chế độ hợp 

đồng). 

Quy định tại Điều 2. 

Chỉ áp dụng đối với 

Cán bộ, công chức, 

viên chức (không đề 

cập người lao động). 

Quy định tại Điều 

2. Áp dụng cho Cán 

bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ 

quan nhà nước. 

Lâm Đồng đã thu hẹp đối 

tượng, bám sát hoàn toàn 

với phạm vi điều chỉnh 

của Chính phủ tại Nghị 

định số 27/2026/NĐ-CP 

(chỉ tập trung vào 

CBCCVC). Bình Thuận 

quản lý rộng hơn nhưng 

chưa đồng nhất với quy 

chuẩn quốc gia năm 2026. 

3 

Thời hạn cấp tài 

khoản / tạo lập 

hồ sơ 

Quy định tại Điều 6. 

Cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm tạo lập tài 

khoản cho CBCCVC, 

người lao động (không 

quy định số ngày cụ 

thể). 

Quy định tại Điều 8. 

Trong 03 ngày làm 

việc kể từ ngày có 

quyết định chuẩn 

y/tuyển dụng phải 

cấp tài khoản. 

Quy định tại Điều 

18. Trong thời hạn 

03 ngày kể từ ngày 

công bố quyết định 

tuyển dụng, bầu cử, 

bổ nhiệm phải hoàn 

thành tạo lập hồ sơ 

điện tử. 

Lâm Đồng quy định thời 

gian tạo lập/cấp tài khoản 

(03 ngày) hoàn toàn khớp 

nối và tuân thủ nghiêm 

ngặt tiến độ theo yêu cầu 

của Nghị định số 

27/2026/NĐ-CP. Bình 

Thuận chưa quy định cứng 

thời hạn này. 

4 

Thời hạn cập 

nhật dữ liệu cá 

nhân 

Quy định tại Điều 6. 

Tối đa không quá 05 

ngày làm việc kể từ 

Quy định tại Điều 8. 

Trong 03 ngày làm 

việc kể từ ngày được 

cấp tài khoản phải 

Quy định tại Điều 

19. Kê khai lần đầu 

trong 03 ngày làm 

việc. Cập nhật thông 

Dự thảo của Lâm Đồng đã 

rút ngắn thời gian cập nhật 

(từ 5 ngày xuống 3 ngày) 

để đồng bộ tuyệt đối với 
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ngày có thông tin thay 

đổi. 

cập nhật mới/bổ sung 

thông tin. 

tin phát sinh không 

quá 03 ngày làm 

việc. 

tiêu chuẩn thời gian khắt 

khe của Chính phủ. 

5 

Thời hạn kiểm 

tra và phê duyệt 

hồ sơ 

Quy định tại Điều 7. 

Trong 05 ngày làm việc 

để kiểm tra, duyệt hồ 

sơ. Phê duyệt bằng ký 

số vào 05 ngày cuối mỗi 

tháng. 

Quy định tại Điều 8. 

Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày CBCCVC hoàn 

thiện cập nhật, người 

đứng đầu phải phê 

duyệt bằng ký số. 

Quy định tại Điều 

20. Phê duyệt thông 

qua việc ký số trong 

thời gian không quá 

02 ngày làm việc kể 

từ thời điểm nhận 

được thông báo cập 

nhật. 

Quy trình phê duyệt của 

Bình Thuận bị kéo dài 

(chờ đến cuối tháng). Lâm 

Đồng đã quy định xử lý 

ngay trong 02 ngày, đáp 

ứng tính thời gian thực mà 

Chính phủ yêu cầu tại 

Nghị định số 27/2026/NĐ-

CP. 

6 

Điều chuyển hồ 

sơ khi chuyển 

công tác 

Quy định tại Điều 11. 

Tiếp nhận ngoài tỉnh: 

Tạo tài khoản và đề 

nghị Sở Nội vụ đồng bộ 

dữ liệu. Chuyển trong 

tỉnh: Cơ quan cũ hủy 

quyền trong 05 ngày, cơ 

quan mới tạo lập và 

đồng bộ. 

Quy định tại Điều 9. 

Luân chuyển nội bộ: 

03 ngày làm việc. 

Luân chuyển cơ quan 

khác: 05 ngày làm 

việc. 

Quy định tại Điều 

11. Cơ sở dữ liệu 

quốc gia sẽ luân 

chuyển dữ liệu, hồ 

sơ điện tử đi kèm 

trong quá trình làm 

việc, công tác. 

Cả hai tỉnh đều có quy 

định chi tiết về nghiệp vụ 

chuyển giao hồ sơ để bảo 

đảm tính liên tục của dữ 

liệu theo yêu cầu của hệ 

thống quản lý. 

7 
Sao lưu và Lưu 

trữ dữ liệu 

Quy định tại Điều 11. 

Sao lưu định kỳ hàng 

tháng, tối thiểu ba tháng 

trên phương tiện chuyên 

dụng. 

Quy định tại Điều 

11. Sao lưu định kỳ 

hàng tháng, tối thiểu 

03 tháng trên phương 

tiện lưu trữ chuyên 

dụng. 

Quy định tại Điều 

21, Điều 22. Lưu 

trữ, vận hành trên hạ 

tầng của Trung tâm 

dữ liệu quốc gia. 

Sao lưu, dự phòng 

định kỳ bảo đảm an 

toàn dữ liệu. 

Cả hai địa phương đều 

thống nhất quy chuẩn lưu 

trữ và dự phòng dữ liệu 

nội bộ (tối thiểu 3 tháng) 

trước khi đồng bộ lên hệ 

thống quốc gia. 
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8 

Cơ quan chuyên 

môn phối hợp 

(Kỹ thuật/An 

ninh) 

Quy định tại Điều 17. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông phụ trách kỹ 

thuật, đường truyền, 

Trục kết nối liên thông 

(LGSP). 

Quy định tại Điều 

16, Điều 18. Sở Khoa 

học và Công nghệ 

hướng dẫn kỹ thuật; 

Công an tỉnh kiểm tra 

bảo mật và đảm bảo 

an toàn thông tin. 

Quy định tại Điều 

27, Điều 28. Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ (vận hành 

mạng truyền số liệu, 

nền tảng chia sẻ), 

Bộ Công an (đảm 

bảo an ninh hạ tầng, 

kết nối CSDL Dân 

cư). 

Dự thảo của Lâm Đồng có 

sự chuyển dịch rõ rệt về cơ 

quan chịu trách nhiệm (Sở 

Khoa học và Công nghệ; 

Công an tỉnh) nhằm bắt 

kịp mô hình phân công 

nhiệm vụ của Chính phủ 

(Bộ Khoa học và Công 

nghệ; Bộ Công an) tại 

Nghị định số 27/2026/NĐ-

CP thay vì giao cho Sở 

Thông tin và Truyền thông 

như mô hình cũ của Bình 

Thuận. 

9 

Giá trị pháp lý 

của văn bản 

trích xuất 

Quy định tại Điều 8. 

Dữ liệu xuất theo định 

dạng văn bản điện tử, 

được ký số có giá trị 

pháp lý như bản gốc 

giấy. 

Quy định tại Điều 

10. Dữ liệu xuất theo 

văn bản điện tử, được 

ký số bởi người có 

thẩm quyền có giá trị 

pháp lý như bản gốc 

văn bản giấy. 

Quy định tại Điều 

20. Thành phần hồ 

sơ điện tử được sử 

dụng thay thế các 

thành phần hồ sơ 

giấy. 

Cả trung ương và hai địa 

phương đều khẳng định 

giá trị pháp lý của hồ sơ 

điện tử, thúc đẩy mục tiêu 

chuyển đổi số, giảm thiểu 

giấy tờ. 

 


